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1. YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO.

2. HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG TỐT.

3. ĐOÀN KẾT TỐT, KỶ LUẬT TỐT.

4. GIỮ GÌN VỆ SINH THẬT TỐT.

5. KHIÊM TỐN, THẬT THÀ, DŨNG CẢM.

5 ®iÒu b¸c hå d¹y
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Kết quả toàn trường đạt 3063 tiết học tốt

KHỐI SÁNG KHỐI CHIỀU

LỚP SỐ TIẾT TỐT LỚP SỐ TIẾT TỐT LỚP SỐ TIẾT TỐT LỚP SỐ TIẾT TỐT

9A1 58 7A1 62 8A1 62 6A1 61

9A2 62 7A2 62 8A2 61 6A2 62

9A3 62 7A3 63 8A3 64 6A3 63

9A4 64 7A4 63 8A4 61 6A4 61

9A5 63 7A5 63 8A5 63 6A5 63

9A6 65 7A6 62 8A6 58 6A6 60

9A7 64 7A7 63 8A7 41 6A7 63

9A8 62 7A8 60 8A8 56 6A8 63

9A9 65 7A9 62 8A9 53 6A9 63

9A10 65 7A10 63 8A10 64 6A10 63

9A11 62 7A11 52 8A11 61 6A11 61

9A12 65 7A12 62 8A12 57 6A12 60

9A13 64 6A13 61













TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ LỚP THÁNG 09/2022

Đạt nhiều điểm tốt Đạt nhiều tiết học tốt

Lớp Điểm Lớp Tiết

9A1 146 9A6, 9A9, 9A10, 9A12 65

9A7 133 9A4, 9A7, 9A13 64

7A2 126 7A3, 7A4, 7A5, 7A7, 7A10 63

7A1 91 7A1, 7A2, 7A6, 7A9, 7A12 62



Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 9A1 12 42

2 9A2 5 27

3 9A3 11 40

4 9A4 6 29

5 9A5 9 35

6 9A6 3 14

7 9A7 1 4

8 9A8 13 45

9 9A9 2 10

10 9A10 4 24

11 9A11 7 32

12 9A12 8 33

13 9A13 10 36

XẾP HẠNG CÁC LỚP KHỐI SÁNG THÁNG 09

Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 7A1 5 17

2 7A2 1 4

3 7A3 7 23

4 7A4 2 7

5 7A5 4 15

6 7A6 3 9

7 7A7 6 22

8 7A8 9 34

9 7A9 10 38

10 7A10 8 25

11 7A11 12 50

12 7A12 11 47



TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ LỚP NHẤT TRƯỜNG, NHẤT KHỐI

Tập thể lớp 7A2 nhất khối Tập thể lớp 9A7 nhất khối



STT Họ và tên Lớp STT Họ và tên Lớp

1 Vũ Thiện Khiêm 9A1 1 Trịnh Khôi Nguyên 7A1

2 Phạm Minh Trang 9A2 2 Trần Kim Ngọc 7A2

3 Vũ Minh Đức 9A3 3 Nguyễn Quỳnh Anh 7A3

4 Lê Minh Châu 9A4 4 Hoàng Gia Hân 7A4

5 Nguyễn Vũ Nam Anh 9A5 5 Trần Anh Thư 7A5

6 Nguyễn Diệu Linh 9A6 6 Dương Diệu My 7A6

7 Trần Nguyễn Gia Bảo 9A7 7 Nguyễn Tuấn Hùng 7A7

8 Nguyễn Minh Quân 9A8 8 Nguyễn Lan Thanh 7A8

9 Nguyễn Tú Linh 9A9 9 Vũ Đức Thịnh 7A9

10 Lê Nguyễn Hà Linh 9A10 10 Nguyễn Thiện Nhân 7A10

11 Nguyễn Minh Phương 9A11 11 Nguyễn Đức Long 7A11

12 Bùi Lê Khanh 9A12 12 Quản Anh Thư 7A12

13 Phan Lâm Huệ Như 9A13
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TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ LỚP THÁNG 09/2022

Đạt nhiều điểm tốt Đạt nhiều tiết học tốt

Lớp Điểm Lớp Tiết

8A10 134 8A3, 8A10 64

8A4 106 8A5 63

6A3 141 6A3, 6A5, 6A7, 6A8, 6A9, 6A10 63

6A5 129 6A2 62



Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 8A1 7 28

2 8A2 8 30

3 8A3 3 6

4 8A4 4 18

5 8A5 5 19

6 8A6 6 20

7 8A7 9 36

8 8A8 11 48

9 8A9 12 49

10 8A10 2 2

11 8A11 1 1

12 8A12 10 43

XẾP HẠNG CÁC LỚP KHỐI SÁNG THÁNG 09

Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 6A1 3 11

2 6A2 7 20

3 6A3 4 12

4 6A4 10 39

5 6A5 6 15

6 6A6 12 44

7 6A7 8 25

8 6A8 9 31

9 6A9 5 13

10 6A10 1 2

11 6A11 11 40

12 6A12 13 46

13 6A13 2 8



TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ LỚP NHẤT TRƯỜNG, NHẤT KHỐI

Tập thể lớp 8A11 nhất trường Tập thể lớp 6A10 nhất khối



STT Họ và tên Lớp STT Họ và tên Lớp

1 Nguyễn Nam An 8A1 1 Phạm Chi Mai 6A1

2 Đặng Hoàng Tú Anh 8A2 2 Bùi Gia Khiêm 6A2

3 Vũ Mai Phương 8A3 3 Phạm Nguyễn Bảo Anh 6A3

4 Vũ Thị Mỹ Ngọc 8A4 4 Đồng Thị Quỳnh Trang 6A4

5 Lâm Ngọc Linh 8A5 5 Nguyễn Bảo Châu 6A5

6 Nguyễn Kiến Vinh 8A6 6 Vũ Khánh Nhi 6A6

7 Lê Thanh Trung 8A7 7 Nguyễn Nam Khánh 6A7

8 Phạm Hà Anh 8A8 8 Nguyễn Thế Quang 6A8

9 Đoàn Lê Phúc 8A9 9 Trương Khánh Linh 6A9

10 Trần Hải Nam 8A10 10 Đặng Hương Giang 6A10

11 Hoàng Anh Thư 8A11 11 Nguyễn Bạch Dương 6A11

12 Nguyễn Thành Trung 8A12 12 Phạm Gia Huy 6A12

13 Đậu Giang Trung 6A13
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